
TT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Chức vụ
Là cảm tình đảng của 

chi bộ
    Đơn vị

Ghi 

chú

1 Thân Thị Nguyệt Nga 12/09/1986
Xã Quang Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Chuyên viên Đất đai

 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

2 Nguyễn Quý Đức 09/11/1989
Xã Kim Liên, huyện Nam 

Đàn, tỉnh Nghệ An
Nhân viên

Trung tâm Kỹ thuật địa 

chính và Công nghệ thông 

tin

 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường 

3 Dương Phước Hiếu 28/08/1997
Xã Thạch Đồng, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Trung tâm Kỹ thuật địa 

chính và Công nghệ thông 

tin

 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường 

4
Hoàng Thị Thanh 

Hoa
14/03/1985

 Xã Tượng Sơn, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Phó Trưởng 

phòng Trung 

tâm

Trung tâm Quan trắc Tài 

nguyên & Môi trường
 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường 

5 Trần Thị Thanh 20/04/1986
 Xã Đồng Môn, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Trưởng nhóm

Trung tâm Quan trắc Tài 

nguyên & Môi trường
 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường 

6 Nguyễn Quỳnh Anh 27/09/1990
Xã Nội Duệ, huyện Tiên Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh
Nhân viên

Trung tâm Quan trắc Tài 

nguyên & Môi trường
 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường 

7 Phan Thị Kim Dung 05/11/1983
 Xã Sơn Trà, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Trung tâm Quan trắc Tài 

nguyên & Môi trường
 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường 
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    Đơn vị
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8 Nguyễn Khánh 21/08/1996
Xã Thạch Đài, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Chuyên viên

Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh 

Hà Tĩnh

9 Phạm Hoàng Thạch 30/08/1995

Xã Bùi La Nhân, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh Chuyên viên
Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

10 Lê Thị Hải Yến 02/09/1986
Xã Sơn Bình, Huyện Hương 

Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh
Chuyên viên

Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

11 Nguyễn Thị Trang 07/08/1990
Xã Quang Vĩnh, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Chuyên viên

Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

12 Hoàng Văn Thức 11/05/1993
Xã Diễn Mỹ, huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An
Chuyên viên

Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

13
Nguyễn Thị Khánh 

Huyền
13/10/1995

 Phường Nguyễn Du, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Phó khoa Dược - Cận lâm sàng

Đảng bộ Bệnh viện Phục hồi chức 

năng Hà Tĩnh

14 Nguyễn Vũ Linh 12/06/1987
 Xã Tân Lâm Hương, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Dược - Cận lâm sàng

Đảng bộ Bệnh viện Phục hồi chức năng 

Hà Tĩnh

15 Lê Hồ Bảo Khánh 21/09/1996
 Phường Nam Hà, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Các phòng chức năng

Đảng bộ Bệnh viện Phục hồi chức năng 

Hà Tĩnh

16 Trần Thanh Bình 19/05/1986
Xã An Dũng, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Các phòng chức năng

Đảng bộ Bệnh viện Phục hồi chức năng 

Hà Tĩnh

17
Nguyễn Thị Hương 

Giang
13/12/1992

 Phường Nam Hà, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Các phòng chức năng

Đảng bộ Bệnh viện Phục hồi chức năng 

Hà Tĩnh
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18 Trần Quang Phước 25/02/1989
Xã Thạch Xuân, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Chi nhánh Cấp nước Kỳ 

Anh

Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hà 

Tĩnh

19 Trần Quốc Trung 01/12/1993
Xã Sơn Phố, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhân viên Kỹ 

thuật

Chi nhánh Cấp nước Hồng 

Lĩnh
Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh

20
Phạm Thị Hồng 

Nhung
03/05/1982

 Phường Thạch Linh, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Công nhân

Chi nhánh Cấp nước Thành 

phố
Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh

21 Nguyễn Thị Định 12/10/1986
 Xã Thạch Thắng, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Công nhân

Chi nhánh Cấp nước Thành 

phố
Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh

22 Đặng Tiến Dũng 12/11/1977
 Xã Tùng Châu, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Công chức

Đội kiểm soát Phòng chống 

Ma tuý
Đảng bộ Cục Hải Quan Hà Tĩnh

23 Lê Hoàng Quý 14/09/1984
 Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Phó giám đốc

PGD Ngân hàng Chính 

sách xã hội Kỳ Anh

Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng 

Chính sách xã hội Hà Tĩnh

24 Nguyễn Phú Khánh 01/05/1990
 Xã Xuân Hồng, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ

PGD Ngân hàng Chính 

sách xã hội Hương Sơn

Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Chính 

sách xã hội Hà Tĩnh

25
Nguyễn Thị Mai 

Phương
21/12/1986

 Xã Cẩm Bình, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Chuyên viên

Trung tâm Xúc tiến đầu tư 

Khu kinh tế

Đảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế 

tỉnh

26 Lê Thanh Tùng 27/08/1987
 Xã Thạch Mỹ, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Phóng viên Văn nghệ 

Đảng bộ Đài Phát thanh & Truyền 

hình tỉnh

27 Từ Thị Hoài Thương 23/04/1993
 Xã Thạch Kênh, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Kỹ thuật viên 

Kỹ thuật Sản xuất chương 

trình 

Đảng bộ Đài Phát thanh & Truyền hình 

tỉnh



TT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Chức vụ
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28
Hoàng Thị thuỳ 

Dương
18/08/1986

 Phường Hưng Trí, thị xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Chuyên viên

Chi cục Dân số - Kế hoạch 

hoá gia đình
Đảng bộ Sở Y tế Hà Tĩnh

29 Trần Thị Hồng Lam 27/02/1987
 Thị trấn Thạch Hà, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Chuyên viên

Chi cục Dân số - Kế hoạch 

hoá gia đình
Đảng bộ Sở Y tế Hà Tĩnh

30 Trần Quang Hoà 28/10/1984
Xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Trung tâm Dịch vụ việc 

làm Hà Tĩnh

Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội Hà Tĩnh

31 Hồ Đức Tình 26/09/1979
Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Trung tâm Dịch vụ việc 

làm Hà Tĩnh

Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội Hà Tĩnh

32
Nguyễn Ngọc Hương 

Ly
04/01/1992

Phường Nguyễn Du, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Trung tâm Dịch vụ việc 

làm Hà Tĩnh

Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội Hà Tĩnh

33 Lê Văn Cường 20/04/1993
 Phường Thạch Quý, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sĩ

Ngoại Tổng hợp - Ung 

bướu
Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh

34
Nguyễn Thị Bích 

Ngọc
26/02/1992

Phường Bắc Hà, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Tài chính Kế toán Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh

35 Nguyễn Thị Thắm 10/02/1993
Phường Thạch Linh, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sĩ Cấp cứu chống độc Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh

36 Trần Viết Thành 07/04/1995
Xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh
Bác sĩ Nhi Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh

37 Tô Thị Nhàn 10/10/1991
 Xã Sơn Tiến, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sĩ Chuẩn đoán hình ảnh Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh
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38 Nguyễn Thừa Thái 12/08/1990
Xã Cẩm Quang, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Viên chức Chuẩn đoán hình ảnh Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh

39 Đặng Tiến Dũng 20/04/1990
Xã Phúc Đồng, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Viên chức Chuẩn đoán hình ảnh Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh

40
Nguyễn Phan Thuỳ 

Linh
02/11/1995

 Phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sĩ Nội Tổng hợp Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh

41 Nguyễn Thị Hương 29/07/1995
 Xã Thanh Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sĩ Nội Tổng hợp Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh

42 Bùi Thị Bích Ngọc 16/12/1991
 Phường Bắc Hà, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Phó khoa Cận lâm sàng Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh

43
Nguyễn Thị Hồng 

Phương
17/04/1989

 Phường Tân Giang, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Viên chức Cận lâm sàng Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh

44 Trần Thị Minh Hiền 09/10/1997
Xã Tân Mỹ Hà, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Điều dưỡng Nội tim mạch Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh

45 Hoàng Nghĩa Thế 20/03/1985
Phường Hưng Lĩnh, huyện 

Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
Trưởng kíp

Kỹ thuật, an toàn, điều 

khiển xa, công nghệ thông 

tin

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh

46 Đoàn Thái Cường 20/04/1995
Phường Nam Hồng, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Chuyên viên

Kỹ thuật, an toàn, điều 

khiển xa, công nghệ thông 

tin

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh

47 Nguyễn Văn Phú 21/11/1994
Xã Thanh Bình Thịnh, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Chuyên viên

Kỹ thuật, an toàn, điều 

khiển xa, công nghệ thông 

tin

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh



TT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Chức vụ
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48 Đặng Thái Nguyên 05/05/1994
Thị trấn Tiên Điền, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Chuyên viên

Kỹ thuật, an toàn, điều 

khiển xa, công nghệ thông 

tin

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh

49 Đoàn Anh Tuấn 20/06/1991
 Phường Đức Thuận, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Chuyên viên

Kỹ thuật, an toàn, điều 

khiển xa, công nghệ thông 

tin

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh

50 Nguyễn Thị Thảo 14/03/1991
Xã Thạch Đài, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Chuyên viên

Kỹ thuật, an toàn, điều 

khiển xa, công nghệ thông 

tin

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh

51 Lê Đức Thuần 20/09/1989
Xã Hương Xuân, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Công nhân Điện lực Hương Khê Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh

52 Trần Thế Hùng 25/03/1989
Xã Tùng Ảnh, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Công nhân Điện lực Hương Khê Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh

53
Dương Nguyễn Anh 

Tuấn
16/03/1993

Xã Trường Sơn, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Công nhân Điện lực Hương Khê Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh

54 Lê Như Phương Anh 28/10/1995
 Phường Nam Hà, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Chuyên viên

Tổ chức, văn phòng, pháp 

chế
Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh

55 Phan Thị Mỹ Ái 02/09/1992
 Xã Tùng Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ

Trường trung cấp nghề Lý 

Tự Trọng
Đảng bộ Cơ quan Tỉnh Đoàn

56 Nguyễn Thị Tần 01/07/1993
 Xã Tùng Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ

Trường trung cấp nghề Lý 

Tự Trọng
Đảng bộ Cơ quan Tỉnh Đoàn

57 Trần Thị Yến Trinh 10/10/2005
 Xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh

Trường trung cấp nghề Lý 

Tự Trọng
Đảng bộ Cơ quan Tỉnh Đoàn



TT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Chức vụ
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chi bộ
    Đơn vị
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58 Ông Khắc Chính 01/03/1995
 Phường Hưng Trí, thị xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Đoàn viên Khối Phổ thông - Mầm non Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

59 Nguyễn Thị Thắm 08/08/1995
 Xã Quang Thọ, huyện Vũ 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ trưởng 

Chuyên môn
Khối Phổ thông - Mầm non Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

60
Trần Thị Thanh 

Huyền
13/10/2000

 Xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh
Giáo viên Khối Phổ thông - Mầm non Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

61 Hà Thị Cẩm Tú 20/10/2001
 Xã Sơn Trung, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Giáo viên Khối Phổ thông - Mầm non Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

62 Phan Linh Chi 30/08/1996
 Xã Kim Song Trường, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Phó Bí thư 

Liên chi đoàn
Khoa Ngoại ngữ Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

63 Trần Văn Hoàng 10/12/2002
 Xã Gia Hanh, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Đoàn viên Khoa Ngoại ngữ Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

64 Ngô Thị Trang 24/02/2002
 Xã Thạch Trị, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Đoàn viên Khoa Ngoại ngữ Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

65 Huỳnh Tấn Đạt 10/04/1991
 Phường Trần Phú, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Kiểm soát 

viên
Văn phòng

Đảng bộ Cục quản lý thị trường Hà 

Tĩnh

66 Trần Thị Thuý Hằng 07/06/1989
 Thị trấn Thạch Hà, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Kiểm soát 

viên
3

Đảng bộ Cục quản lý thị trường Hà 

Tĩnh

67 Dương Văn Quang 20/11/1991
 Xã Kim Song Trường, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Lái xe 2

Đảng bộ Cục quản lý thị trường Hà 

Tĩnh



TT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Chức vụ
Là cảm tình đảng 

của chi bộ
    Đơn vị

Ghi 

chú

68 Trần Mai Kỳ Duyên 23/07/1994
Phường Thanh Long Bắc, thị 

xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh
Nhân viên Kế hoạch - Tài chính

 Đảng bộ Ban quản lý Dự án đầu tư 

xây dựng công trình dân dụng và 

công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh

69 Trần Kim Thành 08/01/2000
Thị trấn Cẩm Khê, huyện 

Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Nhân viên Phát triển dịch vụ

 Đảng bộ Ban quản lý Dự án đầu tư 

xây dựng công trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh Hà Tĩnh

70 Bùi Văn Minh 02/03/1983
 Xã Hồng Lộc, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Phát triển dịch vụ

 Đảng bộ Ban quản lý Dự án đầu tư 

xây dựng công trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh Hà Tĩnh

71 Lê Tùng Nguyên 17/04/1997
 Xã Hương Xuân, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Kế hoạch - Tài chính

 Đảng bộ Ban quản lý Dự án đầu tư 

xây dựng công trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh Hà Tĩnh

72 Nguyễn Quốc Anh 20/08/1991
 Xã Cương Gián, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Phát triển dịch vụ

 Đảng bộ Ban quản lý Dự án đầu tư 

xây dựng công trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh Hà Tĩnh

73 Lê Thị Thanh Bình 22/08/1999
 Xã Sơn Bình, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Điều hành dự án

 Đảng bộ Ban quản lý Dự án đầu tư 

xây dựng công trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh Hà Tĩnh

74 Nguyễn Duy Linh 26/10/1984
 Phường Nam Hà, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Điều hành dự án

 Đảng bộ Ban quản lý Dự án đầu tư 

xây dựng công trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh Hà Tĩnh
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